PHIẾU ĐỀ XUẤT

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
1. Tên đề tài: 
Nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối nấm hương trong hệ thống bioreactor
2. Tính cấp thiết của đề tài: (Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài)…

Các chất có hoạt tính sinh học được tìm thấy trong các loài nấm dược liệu chủ yếu là các polysacarit, enzym và các axit hữu cơ. Các hợp chất này đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch giúp con người phòng tránh được các loại bệnh như ung thư, tiểu đường, huyết áp và các bệnh liên quan đến hệ tim mạch (Nguyễn Lân Dũng và cs 2010; Trinh Tam Kiệt và cs 2011; Inoue và cs 2002; Kodama và cs 2003; Harada và cs 2003; Miyake và cs 2006; Masuda và cs 2006; Horio và Ohtsuru 2000; Kurushima và cs 2000; Matsuura và cs 2002; Smith và cs 2002; Mori và cs 2008). 

Khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam là khu vực có hệ động thực vật phong phú. Trong đó có nhiều loài nấm đã được sử dụng để làm thức ăn cũng như làm vị thuốc trong các bài thuốc dân gian. Hiện nay nguồn nấm dược liệu này trong tự nhiên đang có nguy cơ cạn kiệt do khái thác quá mức. Mặc dù đã có một số chương trình phát triển trồng nấm dược liệu trên giá thể. Tuy nhiên thời gian thu hoạch khá dài, năng suất thấp và khả năng bị lây nhiễm cao ảnh hưởng đến chất lượng nấm thành phẩm. 

Nấm hương (Lentinus edodes Berk) thuộc họ nấm tán (Polyporaceae), là loại nấm thích hợp với khí hậu ôn đới, điển hình ở khu vực miền núi phía bắc Việt nam. Nấm hương có giá trị dinh dưỡng cao. Thành phần hoá học: Trong 100g nấm đã sấy khô có12,5g chất đạm, 1,6 g chất béo, 60g chất đường, 16mg can-xi, 240mg kali và 3,9g sắt và các vitamin (A, B, C, D, E...) (Fresh Vietnam 2009). Ngoài ra, nấm hương còn được coi là một trong những loài dược liệu quý, có tác dụng chữa bệnh, tăng cường miễn dịch cơ thể, kháng khuẩn, virus, chống ung thư, giảm cholesterol, giảm độc và bảo vệ tế bào gan, và chống lão hoá. Nấm hương còn được kết hợp với một số loại nguyên liệu để chế biến một số loại thức ăn và bài thuốc chữa bệnh (Bùi Việt Hoà 2008). 

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ nhân sinh khối nấm dược liệu đang được nghiên cứu và thu được kết quả khả quan ở các nước có ngành công nghiệp sản xuất nấm phát triển như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc…Phương pháp nhân sinh khối nấm dược liệu có nhiều ưu điểm như thời gian thu hoạch ngắn từ 1-2 tuần, khả năng bị lây nhiễm rất thấp, năng suất cao, chất lượng đảm bảo đáp ứng được việc sản xuất các chất có hoạt tính sinh học từ nấm ở quy mô công nghiệp (Tang và cs 2002; Lee và cs 2004; Cui và cs 2006; Hsieh và cs 2006, 2007; Kim và cs 2007; Shih và cs 2008;). 

Do đó, nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối nấm hương trong hệ thống bioreactor  sẽ góp phần nâng cao năng suất, mở rộng sản xuất ở quy mô công nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm từ các loài nấm dược liệu.
3. Mục tiêu:

- Xây dựng quy trình nhân sinh khối nấm hương bằng hệ thống bioreactor 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các cán bộ nghiên cứu và sinh viên, giúp các cán bộ nghiên cứu và sinh viên tiếp cận được các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học thực phẩm

4. Nội dung chính: (chi tiết các nội dung chính cần thực hiện)

- Xác định thành phần môi trường nuôi cấy và các điều kiện của quá trình nhân sinh khối trong hệ thống bioreactor

- Áp dụng phương pháp bề mặt chỉ tiêu (RSM) để tối ưu hoá quá trình nhân sinh khối từ đó hoàn thiện quy trình sản xuất nấm hương

5. Sản phẩm dự kiến: (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến): 

a. Sản phẩm khoa học

· Số bài báo khoa học cấp quốc tế: 

...........

· Số bài báo khoa học cấp quốc gia: 
01
· Số lượng sách xuất bản: 


...........

b. Sản phẩm đào tạo 

· Số lượng luận án tiến sĩ: 


...........

· Số lượng luận văn thạc sĩ: 


...........

· Số lượng đề tài SV NCKH:


01
· Số lượng khoá luận tốt nghiệp đại học:
02
c. Sản phẩm ứng dụng:


- Sản phẩm dự kiến: 
Xác định được thành phần các chất trong môi trường nuôi cấy thích hợp cho việc nhân sinh khối nấm hương
Xác định các điều kiện môi trường để nhân sinh khối nấm hương bằng phương pháp lên men từ đó tối ưu hoá quá trình nhân sinh khối nấm hương


- Địa chỉ ứng dụng và phạm vi ứng dụng: Các cơ sở sản xuất thực phẩm, công ty dược phẩm, các trường và viện nghiên cứu trong lĩnh vực y học và thực phẩm
5. Thời gian nghiên cứu dự kiến (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến)
	STT
	Nội dung
	Thời gian dự kiến

	1
	Thu thập nâm hương ở Thái Nguyên và Bắc Kạn
	08/2011 – 8/2011

	2
	Phân lập và nuôi cấy nấm hương trong điều kiện phòng thí nghiệm
	09/2011 – 12/2011

	3
	Nghiên cứu xác định thành phần môi trường dinh dưỡng phù hợp để nhân sinh khối nấm hương
	12/2011 – 3/2012

	4
	Nghiên cứu xác định các điều kiện của môi trường nuôi cấy trong nhân sinh khối nấm hương
	3/2012 – 5/2012

	4
	Báo cáo kết quả và nghiệm thu đề tài
	5/2012 – 8/2012


6. Nhu cầu kinh phí dự kiến (yêu cầu chi tiết và phù hợp với từng nội dung đã dự kiến): 70.000.000 VNĐ
	STT
	Nội dung
	Kinh phí dự kiến 

	1
	Xây dựng đề cương chi tiết đề tài
	1.000

	2
	Thu thập các mẫu nấm hương ở Thái nguyên và Bắc Kạn
	2.000

	3
	Nghiên cứu xác định thành phần môi trường dinh dưỡng phù hợp để nhân sinh khối nấm hương
	20.000

	4
	Nghiên cứu xác định các điều kiện của môi trường nuôi cấy trong nhân sinh khối nấm hương
	33.000

	5
	Chi phí quản lý, nghiệm thu và đánh giá đề tài và chi khác
	14.000

	
	Tổng
	70.000
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